Giáo viên: Quách Thị Hường - Trường THCS Gia Thụy

	Tuần 3

Tiết 6

Ngày soạn: 10/9/2021
	Bài 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN.



I. Mục tiêu bài học:

1. Về kiến thức: Giúp cho học sinh hiểu được:



- Những chính sách cai trị của các Vương triều và những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời phong kiến.




- Một số thành tựu của Ấn Độ thời cổ, trung đại từ đó đánh giá về các thành tựu văn hóa ấn Độ
     2. Về kĩ năng: Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ. Rèn kĩ năng: tổng hợp kiến thức 

3. Về tư tưởng: Nhận thức được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hóa của nhiều dân tộc Đông Nam Á.
4. Định hướng năng lực được hình thành:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: Tư duy nghiên cứu khoa học lịch sử, tái hiện sự kiện,  sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video clip…

II. Chuẩn bị:
  1.Giáo viên

   - Phương pháp: Trực quan, so sánh, phân tích đánh giá, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh

  - Sách giáo khoa, sách giáo viên

  - Bản đồ Ấn Độ

  -Tranh ảnh vế các công trình kiến trúc, điêu khắc Ấn Độ
  - Các phần mềm hỗ trợ dạy trực tuyến: : Zoom Meeting, Padlet, Quizzi......
  2. Học sinh

    - Chuẩn bị theo sự hướng dẫn của GV
III. Tiến trình dạy-học:



 1. Ổn định tổ chức.(1P)


 2. Kiểm tra bài cũ.


? Em hãy nêu những thành tựu của văn hóa, khoa học- kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến.


 3. Dạy và học bài mới: 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (2’)
GV cung cấp một số hình ảnh tiêu biểu về Ấn Độ, 
?Những hình ảnh trên nói về quốc gia nào? 

?Em biết gì về quốc gia đó?

Sau đó, GV dẫn dắt vào bài: Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại cũng được hình thành rất sớm với bề dày lịch sử và những thành tựu văn hóa vĩ đại, Ấn Độ cũng có những đóng góp to lớn cho lịch sử nhân loại. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về Ấn Độ.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (28’)
	Hoạt động của thầy- trò
	Nội dung bài học
	Hình thành và phát triển năng lực HS

	*GV giới thiệu nội dung bài học.
*HĐ 1: Nắm được các giai đoạn phát triển của Ấn Độ thời phong kiến.
GV hướng dẫn HS khai thác SGK, dùng bút nhớ gạch chân những từ khóa quan trọng nói về các giai đoạn phát triển của Ấn Độ thời phong kiến.
?Ấn Độ thời phong kiến trải qua những giai đoạn phát triển nào?
- HS trả lời: trình bày được 3 giai đoạn phát triển của Ấn Độ thời phong kiến (tương ứng 3 vương triều: Gúp-ta, Đê-li, Mô-gôn).
GV : Để tìm hiểu các giai đoạn phát triển của Ấn Độ thời phong kiến các con sẽ hoàn thành bảng thống kê theo mẫu.

G: Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta được biểu hiện như thế nào?

HS tìm nhanh thông tin để trả lời các câu hỏi
G: Em hãy nêu những chính sách cai trị của người Hồi giáo và người Mông Cổ ở Ấn Độ?

HS tìm nhanh thông tin để trả lời các câu hỏi

 G: GV trình chiếu sơ đồ phát triển của Ấn Độ, nhấn mạnh một số kiến thức trọng tâm về 3 vương triều phong kiến: Gúp-ta, Đê-li, Mô-gôn
HĐ 2 : Nắm được những thành tựu tiêu biểu của văn hóa Ấn Độ thời phong kiến.
? Trình bày các thành tựu về chữ viết, văn học, tôn giáo, kiến trúc của Ấn Độ thời phong kiến?

-Hình thức cá nhân/cặp đôi/nhóm 6-8 HS
- GV có thể thiết kế Padlet cho HS liệt kê các thành tựu
G: Em có nhận xét gì về những thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến? 
-HS trả lời.
- GV kể chuyện lịch sử, nhấn mạnh các thành tựu: Lăng Taj Mahal, các vị thần Hinđu giáo, 2 bộ sử thi Ramayana, Mahabrahata.
H: Xem H11 kiến trúc Ấn Độ và kiến trúc các nước khác.

GV GT: Đền hang A-jan-ta được kiến tạo từ TK thứ II TCN đến TK thứ VI SCN. Nét đặc sắc của đền hang này là những bức hoạ trên vách đá và trên trần hang, tổng cộng có đến 5 ô bức. Toàn bộ các bức hoạ đều tập trung mô tả những con vật, những nhà quý tộc hoặc những người bình dân. Vì thế, tuy gắn với CS người tu hành nhưng đền hang cũng thể hiện cả TG rộng lớn, 1 XH muôn màu, muôn vẻ. Có thể nói tác phẩm trong hang động A-jan-ta "là những bông hoa rực rỡ nhất, tiêu biểu nhất của NT ấn Độ". Đền hang A-jan-ta xứng đáng là niềm tự hào của nhân dân Ấn Độ nói riêng và nhân loại nói chung.

- GV nhận xét, chốt kiến thức về thành tựu văn hóa Ấn Độ thời phong kiến. 
* Câu hỏi mở rộng, nâng cao: 

1.Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng như thế nào đối với khu vực Đông Nam Á? Lấy ví dụ chứng minh.

2. Em có liên hệ gì với văn hóa Việt Nam thời kì này?

- GV mời đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

*GV có thể mở rộng thêm về ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.
	 1. Những trang sử đầu tiên. 
HS tự đọc
2.Ấn Độ thời phong kiến.
( Hướng dẫn HS lập bảng niên biểu- PHỤ LỤC 1)
3. Văn hoá ấn Độ.

- Là nước có nền văn hoá lâu đời.

+ Có chữ viết riêng: Chữ Phạn.

+ Tác phẩm thơ, ca, kịch.

+ Bộ kinh Vê-đa = chữ Phạn nổi tiếng.

+ Hai bộ sử thi nổi tiếng:

                             . Ma-ha-bha-ra-ta

                             . Ra-ma-ya-na.

 + Kịch Sơ-kun-tơ-la ( Ka-li-đa-sa) thời Gúp- ta.

+ Nghệ thuật kiến trúc chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.

. Kiến trúc Hin-đu.

. Kiến trúc phật giáo.
	Năng lực tự học, tự nghiên cứu.

Năng lực tư duy.

Năng lực sưu tầm tư liệu, năng lực hợp tác, giao tiếp.
Năng lực phân tích, đánh giá.




HOẠT ĐỘNG 3:  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5P)
GV cho HS luyện tập củng cố nội dung bài học thông qua trò chơi trực tuyến Quizzi

Câu 1. Đâu là thứ tự sắp xếp đúng theo trình tự thời gian của 3 vương triều phong kiến Ấn Độ?

A. Vương triều Gúp-ta, Vương triều Mô-gôn, Vương triều Hồi giáo Đê-li.

B. Vương triều Gúp-ta, Vương triều Hồi giáo Đê-li, Vương triều Mô-gôn.

C. Vương triều Mô-gôn, Vương triều Gúp-ta, Vương triều Hồi giáo Đê-li.

D. Vương triều Mô-gôn, Vương triều Hồi giáo Đê-li, Vương triều Gúp-ta.

Câu 2. Ý nào dưới đây là điểm giống nhau giữa vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn
A. Cư dân hai vương triều đều theo đạo Hồi.





B.  Cư dân có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
C. Đều bị thực dân Anh xâm chiếm và đô hộ.




D. Là những vương triều của người nước ngoài.
Câu 3. Vào thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì đã thôn tính Ấn Độ và lập nên vương triều nào?

A. Vương triều Gúp-ta.                                   B. Vương triều hồi giáo Đê-li.

C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn.                      D. Vương triều Hác-sa.

Câu 4. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì?

A. Chữ Nho.                                                    B. Chữ tượng hình.

C. Chữ Phạn                                                    D. Chữ Latinh.

Câu 5. Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là?

A. Ma-ha-bha-ra-ta và Prit-si-cat                    B. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a

C. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-du-ta                  
D. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na

HOẠT ĐỘNG 4: HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(2P)
Em có biết di sản văn hóa nào của Việt Nam thể hiện sự ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ?( Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam...
*Hướng dẫn về nhà (2P)

- Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

- CBB: Đọc trước bài 6 SGK

          - Sưu tầm tranh ảnh tư liệu về các công trình kiến trúc văn hóa của các nước khu vực Đông Nam Á

PHỤ LỤC 1:

	Triều đại
	Nét đặc trưng

	Vương triều Giup-ta: 
(TK IV – TK XII).
	- Luyện kim rất phát triển: Chế tạo được cột sắt không rỉ. 

- Nghề dệt: Tấm vải mỏng, mềm, nhẹ, nhiều màu sắc. 

- Nghề kim hoàn: vàng, bạc, ngọc.



	Vương triều Hồi Giáo Đê-Li (TK XII - XVI)
	- Ra sức chiếm đoạt ruộng đất của người Ấn. 

- Cấm đoán đạo Hin - Đu. 

 (Mâu thuẫn dân tộc 



	Vương triều Mô-Gôn (TK XVI-giữa TK XIX)


	- Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo. 

- Thủ tiêu đặc quyền của Hồi Giáo. 

- Khôi phục kinh tế. 

- Phát triền văn hóa. 




Giáo án môn Lịch sử 7    -  Năm học 2021-2022

